
PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 5
Tổng – tỉ, hiệu – tỉ. Tỉ số phần trăm của hai số · sách Kết nối tri thức

Tuần 20

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của

13 và 16: 1 và 40: 6 và 20:

4 và 8: 34 và 40: 2 và 4:

Bài 2: Viết thành tỉ số phần trăm

1,36 = 1,69 = 0,07 = 0,91 =

0,56 = 0,25 = 1,28 = 0,02 =

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Hiệu hai số là 24, tỉ số của hai số là 1
3 . Số bé là:

A  6 B  36 C  8 D  12
2. Tỉ số phần trăm của 3 và 8 là:

A  26,6% B  3,75% C  37,5% D  38%

Bài 4: Giải bài toán

1. Hiệu của hai số là 45. Số bé bằng 2
5  số lớn. Tìm hai số đó.

2. Một lớp có 25 học sinh, trong đó có 14 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ
chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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ĐÁP ÁN — TOÁN LỚP 5
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 20

Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của

13 và 16: 81,25% 1 và 40: 2,5% 6 và 20: 30% 4 và 8: 50% 34 và 40: 85% 2 và 4: 50%

Bài 2: Viết thành tỉ số phần trăm

1,36 = 136% 1,69 = 169% 0,07 = 7% 0,91 = 91% 0,56 = 56% 0,25 = 25%
1,28 = 128% 0,02 = 2%

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. D (12) 2. C (37,5%)

Bài 4: Giải bài toán

1. Hiệu số phần bằng nhau là: 5 − 2 = 3 (phần). Số bé là: 45 : 3  2 = 30. Số lớn là: 30 + 45 = 75. Đáp
số: Số bé 30; số lớn 75.
2. Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số học sinh cả lớp là: 14 : 25 = 0,56 = 56%. Đáp số: 56%.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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